
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƢỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1
01700320620

00012

TRẦN ĐĂNG 

KHOA

05/05/1

995
272502991 Y sĩ y học cổ 

truyền
2018

Trung cấp Bách 

khoa Đồng Nai
04/2018-04/2019

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Khu 9, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Khu 9, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
11/09/2017

Công an 

Đồng Nai

2
01700320620

00013

TRẦN QUỐC 

KIỀU CHINH

08/01/1

986
271640282 Trung cấp 

điều dƣỡng
2009

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
01/2018-10/2018

Trạm Y tế xã 

Phú Ngọc

Ấp 1, xã Phú 

Ngọc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Phú 

Ngọc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

14/02/2014
Công an 

Đồng Nai

3
01700320620

00014
KÁ HƢỜNG

29/04/1

992
250796181

Bác sĩ 2017
Đại học Tây 

Nguyên 
01/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Định Quán

khu 9, xã Gia 

Canh, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

khu 9, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NHI
29/12/2009

Công an 

Lâm Đồng

4
01700320620

00010

GIỀNG NGỌC 

PHƢƠNG

05/10/1

997
272554209 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
02/2018-11/2019

Bệnh viện Âu 

Cơ 

Tổ 14, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 14, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/08/2012
Công an 

Đồng Nai

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

THÁNG 01.2020

Số CMND
MÃ SỐ    

HỒ SƠ

TRƢỜNG 

ĐÀO TẠO
HỌ VÀ TÊN

Ngày cấp 

CMND

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

Nơi 

cấp 

CMND

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

NGƢỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT

STT

ĐỀ XUẤT TỔ THƢ KÝ

NĂM TỐT 

NGHIỆP

ĐỊA CHỈNĂM SINH



5
01700320620

00011
TRẦN THỊ PHÚC

13/12/1

993
272344236 Trung cấp hộ 

sinh
2013

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
06/2017-01/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/07/2009
Công an 

Đồng Nai

6
01700320620

00008
NÔNG THỊ HIỀN 

29/12/1

992
241175774

Bác sĩ 2017
Đại học Y dƣợc 

Huế
07/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Tổ 3C, ấp Hƣơng 

Phƣớc, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 3C, ấp 

Hƣơng Phƣớc, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
28/08/2018

Công an 

Đắk Lắk

7
01700320620

00009

PHẠM THỊ 

THANH NGA

10/10/1

993
184076051

Bác sĩ 2017
Đại học Y dƣợc 

Đại học Huế
07/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 13, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 13, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
15/09/2010

Công an 

Hà Tĩnh

8
01700320620

00006

NGUYỄN VIẾT 

HÙNG

01/10/1

992
183876706 Bác sĩ y học 

dự phòng
2017

Đại học Y dƣợc 

Huế
01/2018-07/2019

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Biên Hòa

Khu phố 3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHDP  Bác sĩ

PHÁT HIỆN VÀ XỬ TRÍ 

CÁC BỆNH THÔNG 

THƢỜNG; XỬ TRÍ BAN 

ĐẦU MỘT SỐ TRƢỜNG 

HỢP CẤP CỨU TẠI CỘNG 

ĐỒNG

12/07/2016
Công an 

Hà Tĩnh

9
01700320620

00007

BÙI THỊ HOA 

HỒNG

14/11/1

997
272525782 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
12/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Phú Hòa, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 3, xã Phú 

Hòa, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

16/03/2012
Công an 

Đồng Nai

10
01700320620

00002

TỐNG NGUYỄN 

TUYẾT MAI

30/09/1

996
278479242 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
02/2019-12/2019

Phòng khám 

đa khoa Đông 

Sài Gòn

Khu phố 3A, 

phƣờng Long Bình 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3A, 

phƣờng Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

01/07/2011
Công an 

Đồng Nai

11
01700320620

00003

HUỲNH THỊ 

NGỌC

24/10/1

997
215424720 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/09/2012
Công an 

Bình Định



12
01700320620

00004

NGUYỄN DIỆU 

NGUYÊN
245266516 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 4, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

09/05/2013
Công an 

Đăk Nông

13
01700320620

00001

PHAN THỊ XUÂN 

KHÁNH

03/04/1

984
271576614 Cử nhân điều 

dƣỡng
2013

Đại học Y dƣợc 

TP. Hồ Chí 

Minh

12/2016-12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Ấp Tân Bình, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tân Bình, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/04/2007
Công an 

Đồng Nai

14
01700320619

01072

HOÀNG QUÝ 

BẠCH 

20/12/1

955
121239989

Bác sĩ 1992
Đại học Y Bắc 

Thái
05/2018-11/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

Khu phố 6, phƣờng 

Thạnh Xuân, quận 

12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Khu phố 6, 

phƣờng Thạnh 

Xuân, quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
05/12/2019

Công an 

Bắc Giang

15
01700320619

01068
TRẦN THỊ MAI

01/04/1

996
272834911 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/06/2016
Công an 

Đồng Nai

16
01700320619

01069

TRƢƠNG VĂN 

TIẾN

01/01/1

983
034083008521 Y sĩ y học cổ 

truyền
2017

Trung cấp Bách 

khoa Đồng Nai
04/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Bình Hòa, xã 

Xuân Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bình Hòa, xã 

Xuân Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
22/06/2017

Cục Cảnh 

Sát

17
01700320619

01070

PHÙNG THỊ 

THANH LÝ

02/07/1

997
272576456

Y sĩ đa khoa 2017
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2018-07/2019

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Biên Hòa

Tổ 10, khu phố 1, 

phƣờng An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 10, khu phố 

1, phƣờng An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

16/11/2017
Công an 

Đồng Nai

18
01700320619

01071
LÊ THỊ ÁI ÂN

10/01/1

996
272452813

Cao đẳng 

VLTL-

PHCN
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
07/2018-10/2019

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

xã La Ngà, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

xã La Ngà, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

21/04/2011
Công an 

Đồng Nai

19
01700320619

01058

PHẠM THỊ 

THANH XUÂN

15/09/1

997
272698166 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
12/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

3/1 tổ 5A, khu phố 

4, phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3/1 tổ 5A, khu 

phố 4, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

16/06/2014
Công an 

Đồng Nai



20
01700320619

01059

ĐẶNG THỊ KIM 

HUỆ

25/07/1

997
272615209 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

147 B1 tổ 7, ấp 

Long Đức, phƣờng 

Tam Phƣớc, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

148 B1 tổ 7, ấp 

Long Đức, 

phƣờng Tam 

Phƣớc, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

30/05/2013
Công an 

Đồng Nai

21
01700320619

01060
CÙ THỊ PHƢƠNG

22/11/1

994
183998285 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
01/2019-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

xã Sơn Long, 

huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Khu phố 4, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

02/12/2009
Công an 

Hà Tĩnh

22
01700320619

01061

ĐÀO THỊ LỆ 

GIANG

26/04/1

997
197374530 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Cao đẳng Y tế 

Huế
02/2019-12/2019

Bệnh viện Âu 

Cơ

phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

28/03/2019
Công an 

Quảng Trị

23
01700320619

01062
LÊ TUẤN ANH

14/09/1

993
184103553

Bác sĩ 2017
Đại học Y dƣợc 

Huế
07/2017-10/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

tỉnh Hà Tĩnh

Khu phố Suối 

Tre, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
14/02/2011

Công an 

Hà Tĩnh

24
01700320619

01063

LANG THỊ 

NGUYÊN

26/11/1

992
245174674

Bác sĩ 2017
Đại học Y dƣợc 

Huế
05/2018-11/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

tỉnh Đắk Nông

Khu phố Suối 

Tre, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
05/08/2014

Công an 

Đăk Nông

25
01700320619

01064

ĐIỀU TRUNG 

HIẾU

14/01/1

992
272149531 Bác sĩ y học 

dự phòng
2017

Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ
01/2018-12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp 1, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Nam 

Cát Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

YHDP  Bác sĩ

PHÁT HIỆN VÀ XỬ TRÍ 

CÁC BỆNH THÔNG 

THƢỜNG; XỬ TRÍ BAN 

ĐẦU MỘT SỐ TRƢỜNG 

HỢP CẤP CỨU TẠI CỘNG 

ĐỒNG

02/08/2007
Công an 

Đồng Nai

26
01700320619

01065

ĐẶNG MINH 

MINH

18/04/1

997
272685285

Y sĩ 2017
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2018-12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp Phƣơng Mai 1, 

xã Phú Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phƣơng Mai 

1, xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

19/08/2019
Công an 

Đồng Nai

27
01700320619

01066
LÊ HOÀNG HIỆP

01/06/1

997
272587081 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
12/2018-11/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

184 Nguyễn Tri 

Phƣơng, phƣờng 

Xuân An, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

185 Nguyễn Tri 

Phƣơng, phƣờng 

Xuân An, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
04/04/2013

Công an 

Đồng Nai



28
01700320619

01067

NGUYỄN THỤY 

THÙY DUNG

04/09/1

990
271972714

Y sĩ 2016
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2017-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Khu phố 4, phƣờng 

Xuân Hoà, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Xuân 

Hoà, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

23/07/2015
Công an 

Đồng Nai

1
01700314020

00002
LƢU THỊ TRANG

22/10/1

989
272061323 Y sĩ 2012

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
12/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Điều 

dƣỡng nay đề 

nghị bổ sung 

Y sĩ

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

30/06/2016
Công an 

Đồng Nai

2
01700314020

00001

NGUYỄN 

TRƢỜNG THẾ

25/05/1

982
225204863

Bác sĩ 

YHCT
2017

Đại học Y dƣợc 

TP. HCM
10/2017-04/2019

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

70/5, phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

70/5, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị bổ sung 

Bác sĩ YHCT

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
12/07/2016

Công an 

Khánh Hòa

3
01700314019

00057

LƢƠNG TRẦN 

THANH QUÍ

24/06/1

986
271644850

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2017-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

thị trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Điều 

dƣỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

cao đẳng điều 

dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

27/07/2005
Công an 

Đồng Nai

Tổng số: cấp mới: 28, cấp bổ sung: 03

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH


